
 



GIỚI THIỆU 

Phần mềm dự toán GXD dùng để lập phương án giải phóng mặt bằng. Gọi 

tắt là phần mềm GPMB GXD. Các tính năng chính: 

- Hỗ trợ quản lý nhiều dự án trên một phần mềm. 

- Lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho từng hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự 

án. Cả các dự án có kèm theo bản đồ hoặc không có bản đồ theo Luật Đất Đai 

cũng như các qui định hiện hành khác của Nhà Nước.  

- Quản lý thống nhất bảng giá bồi thường theo từng dự án: Danh mục các 

loại đất, nhà - vật kiến trúc, cây cối – hoa màu và hỗ trợ theo quy định của pháp 

luật về đất đai. 

- Cập nhật, thêm bớt các danh mục tài sản, thay đổi đơn giá của các tài sản 

đền bù một cách đơn giản và nhanh chóng. 

- Lập hồ sơ bồi thường cho chủ sở hữu (một chủ sở hữu có nhiều thửa đất 

khác nhau => tổng số tiền bồi thường khác nhau...) 

- Cho phép bồi thường theo nhiều giai đoạn khác nhau . 

- Lập quyết định và kế hoạch chi trả theo từng giai đoạn dự án. 

- Quản lý quá trình chi trả, thanh - quyết toán kinh phí bồi thường GPMB 

theo qui định.  

- Tra cứu thông tin hạng mục một cách nhanh chóng và chính xác thông 

qua hệ thống giao diện được bố trí hợp lý, đơn giản và dễ sử dụng.  

- Tính toán tổng hợp kinh phí cho các công tác bồi thường GPMB của từng 

giai đoạn hoặc toàn dự án.  

- Hệ thống bảng biểu đầy đủ, đa dạng cho phép theo dõi, báo cáo từ chi tiết 

đến tổng hợp các thông tin liên quan đến từng hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.  

- Xuất hồ sơ đền bù của từng thửa đất bị ảnh hưởng bởi dự án. 

- Cho phép lập dự toán bồi thường tài sản là nhà, công trình xây dựng khác 

khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn theo các phương pháp khác nhau: Lập 

theo đơn giá bồi thường nhà và công trình xây dựng được địa phương ban hành 

hoặc lập theo đơn giá chi tiết theo các định mức của Bộ Xây dựng và các cơ chế 

chính sách tại thời điểm lập phương án hoặc kết hợp cả hai.  

Cơ quan nào sẽ sử dụng được kết quả này? 

 



 PHẦN MỀM GPMB VÀ CÁC TÍNH NĂNG 

I.  ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

- Trung tâm phát triển quỹ đất các tỉnh/ thành phố, thị xã, thị trấn, xã, huyện. 

- Các chủ đầu tư xây dựng công trình 

- Đơn vị tư vấn đầu tư xây dựng 

- Các trường Đại học, Cao đẳng, đào tạo dạy nghề… để huấn luyện thực 

hành trực quan cho học viên về lập dự toán chi phí đền bù giải phóng mặt bằng. 

- Các đơn vị nghiên cứu, soạn thảo chế độ chính sách về đền bù, hỗ trợ tái 

định cư, giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án 

- Các đối tượng, cá nhân có nhu cầu 

Biểu mẫu sử dụng trong phần mềm GPMB GXD được nghiên cứu tối ưu, 

trên cơ sở nghiên cứu, tham khảo và kế thừa các dự toán chi phí giải phóng mặt 

bằng của nhiều dự án đầu tư xây dựng, công tác giải phóng mặt bằng, đất đai. 

Ông Trần Xuân Xanh, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất của Sở Tài 

nguyên môi trường, tỉnh Thái Bình: 

Trước nay chủ yếu làm bằng tay, tự đi tìm dữ liệu, thường hay xảy ra sai 

sót, nhiều khi phát hiện ra sai sót sau khi đã trả tiền cho dân rồi thì không thể đòi 

lại được, xử lý rất phức tạp, người ta sẽ đánh giá tổ đó như thế. 

Khi Trung tâm chúng tôi giúp hội đồng GPMB từ Hưng Hà đi Thái Thụy, 

Thái Bình… sử dụng Excel để tính toán thủ công, công trình theo tuyến đi rất 

phức tạp, liên quan đến nhiều đất ở, đến nhà. Áp dụng phần mềm GPMB GXD 

công việc trở nên thuận lợi hơn nhiều. Phần mềm rất thiết thực cho các đơn vị 

Trung tâm phát triển quỹ đất và các phòng kinh tế hạ tầng của các huyện. 

Công việc thẩm định, thẩm tra phương án đền bù, giải phóng mặt bằng 

cũng mất rất nhiều thời gian. Hội đồng định giá của tỉnh phải thẩm định giá đất 

của tỉnh. Còn giá đất của tỉnh thường ổn định trong năm, hệ số điều chỉnh thì 

thường ổn định trong năm. Giờ có phần mềm GPMB GXD sẽ đẩy nhanh được 

tiến độ hơn trước. 

Dữ liệu của Phần xây dựng, đơn giá tương đối ổn định. Đơn giá xây dựng 

rất nhiều dữ liệu, nhiều hơn đơn giá cây trồng, vật nuôi. Đội ngũ cán bộ GPMB 

ở tuyến huyện học về đất đai rất ít, chuyên ngành xây dựng rất ít, khi làm công 

việc này rất vất vả. 

Trong quá trình ứng dụng sẽ có vấn đề, không thể biết ngay được tất cả các 

trục trặc. Qua đánh giá phần mềm GPMB GXD: rất tiện ích, rất hữu ích cho 

chúng tôi.  



Các dữ liệu về giá và đơn giá, giúp ích nhiều, rút ngắn nhiều thời gian. 

Thời gian cán bộ tra ở đơn giá, quyển nọ quyển kia đi mất rất nhiều thời gian. 

Giờ ngồi 1 chỗ, trong phần mềm tra ra thì rất hiệu quả, đơn giản. 

Ông Nguyễn Minh Tuấn: Trung tâm phát triển quỹ đất của huyện Thái 

Thụy 

Cảm ơn nhóm nghiên cứu, giúp cho việc kiểm đếm, xây dựng phương án 

bồi thường của các trung tâm phát triển quỹ đất rất là tốt, tiết kiệm nhiều thời 

gian, thống nhất, chính xác. 

Tiết kiệm được số lượng nhân công nhiều. 

Chi phí văn bản cho người hướng dẫn có tài sản thu hồi đất. Khi người đi 

làm phải gửi cho người ta cái văn bản, in thêm bằng giấy để dân xem. Có laptop 

tra cho người dân thì thật thuận lợi. 

Đảm bảo tính chính xác, liên kết giữa các trung tâm. Các bộ phận đi làm có 

thể kiểm tra, hoặc lấy số liệu. 

Phục vụ tốt cho công tác giải phóng mặt bằng. 

Hướng dẫn, thực hiện, tập huấn cho các đơn vị như thế nào ? 

Ông Phạm Văn Hiền, phó Giám đốc, Sở Xây dựng Thái Bình: 

Bản thân tôi cũng đã tham gia trực tiếp là cán bộ GPMB cho nhiều dự án. 

Phần mềm có nội dung số hóa, mã hóa toàn bộ các đơn giá. Tra cứu tự động, cần 

là gõ từ khóa là gọi. Những nội dung thường mình tính trực tiếp. Các dự án, có 

những hộ có dữ liệu nhỏ lẻ: thì cho vào tính toán chi tiết. 

Bên xây dựng phần mềm dự toán có sẵn rồi, nhưng bên lĩnh vực GPMB 

chưa có nhiều. Chỉ cần biên bản kiểm đếm, sẽ kiểm tra được ngay là ai, hộ nào, 

rất tiện lợi, nhanh chóng. 

II.  CHẠY VÀ LÀM QUEN GIAO DIỆN PHẦN MỀM 

1.  Chạy phần mềm 

Khi cài phần mềm sẽ tạo ra 1 biểu tượng lối tắt (shortcut) trên màn hình 

Desktop. Bạn kích đúp vào biểu tượng để khởi động phần mềm: 

 



2.  Giao diện phần mềm GPMB GXD 

Khi mở phần mềm, bạn sẽ thấy giao diện Excel với các bảng tính mẫu đã 

được tạo sẵn. Bạn sẽ thấy menu GPMB GXD và các menu của Excel. Bạn cũng 

thấy 4 sheet: Thong tin du an, Tong hop thong tin, DT Phuong an boi 

thuong, Don gia chi tiet. Sheet Tong hop thong tin được kích hoạt (active). Để 

thuận tiện cho việc đọc link công thức, sử dụng công thức đỡ rối và thuận tiện 

thao tác nên tên các sheet được viết không dấu. 

 

III.  TÌM HIỂU CÁC BẢNG TÍNH 

1.  Sheet Thong tin du an (thông tin dự án) 

1.1.  Giao diện 

 



1.2.  Chức năng 

Nhập các thông tin chung về dự án: Tên dự án, chủ đầu tư, ban quản lý giải 

phóng mặt bằng, địa điểm thực hiện dự án và các thông số (hệ số, định mức tỷ 

lệ) để tính đơn giá đền bù. 

1.3.  Thao tác 

Các thông tin: Tên dự án, chủ đầu tư, ban quản lý GPMB, địa điểm bạn 

nhập vào sheet Thong tin du an như bình thường dùng Excel. Nhớ lưu file lại 

khi nhập dữ liệu đề phòng trục trặc, mất điện, treo máy… 

Các hệ số, định mức tỷ lệ thì phải tra theo quy định hoặc hướng dẫn cho 

phù hợp. Ví dụ: Chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước ở thời điểm hiện 

tại tra bảng 3.7 và 3.9 của Thông tư số 06/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Còn 

chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn thiết kế thì có thể xác định theo hướng dẫn 

của Quyết định số 79/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng công bố năm 2017. 

 

Các hệ số bổ sung để tính các khoản chi phí như: Bồi thường đất, hỗ trợ 

chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm, hỗ trợ khác được nhập vào vùng 

L51:M54 tại sheet Thông tin dự án như hình sau: 



 

Lưu ý: Phải nhập Hệ số bổ sung vào trước, sau đó mới sang sheet Tổng 

hợp thông tin thao tác thì các hệ số mới đưa vào công thức. 

Nếu muốn thay đổi Hệ số bổ sung trong công thức của sheet Tổng hợp 

thông tin, thì sang sheet Thông tin dự án nhập lại hệ số mới, rồi quay sang 

sheet Tổng hợp thông tin, chọn tên chủ hộ, ấn F2 để thay đổi. Tốt nhất là Làm 

đúng ngay từ đầu, nhập hệ số bổ sung vào trước. 

 

2.  Sheet Tong hop thong tin (tổng hợp thông tin) 

2.1.  Nhập thông tin địa điểm 

Sheet Tong hop thong tinhỗ trợ trình bày thông tin theo khu vực. Khi mở 

phần mềm ra bạn sẽ thấy bảng tính cho Khu vực 1 và ô cho gõ từ khóa KV để 

tạo thêm Khu vực. 



 

Tại một khu vực, ví dụ KHU VỰC 1, để thông tin địa điểm bạn làm như 

sau 

Tại dòng Tỉnh/TP : Khi bạn kích vào ô D4 sẽ hiện lên gợi ý như trong hình: 

"Nhấn F2+Enter để xác định địa phương cấp thấp hơn". 

Từ là nếu đang như ở hình sau, bạn chọn Thái Bình (hoặc Hà Nội, Hồ Chí 

Minh) rồi ấn F2 và ấn Enter 

Thì ô sáng sẽ chuyển xuống ô bên dưới để bạn chọn Thành phố/Huyện 

thuộc tỉnh Thái Bình (dữ liệu địa phương đã được số hóa). Như hình sau là 

Thành phố Thái Bình, bạn kích vào đó để chọn huyện nào đó nếu muốn. Sau đó 

bạn lại F2 và ấn Enter thì sẽ xuống mục Phường / Xã. 

 

Ở ô D5 đang có Thành phố Thái Bình, ấn F2 và Enter thì sẽ chuyển xuống 

ô dưới là D6 để cho chọn xã / phường. Nếu là ở phường Bồ Xuyên thì giữ 

nguyên, nếu ở nơi khác thì bạn kích vào ô đó và chọn địa điểm tương ứng. 



 

Như vậy bạn đã nhập xong thông tin địa điểmvTỉnh / Thành phố / Quận 

huyện / Xã phường cho Khu vực 1. 

2.2.  Nhập dữ liệu vào sheet Tổng hợp thông tin 

Bạn nhập thông tin lần lượt theo trình tự sau: 

- Nhập tên chủ hộ vào cột HỌ TÊN VÀ CHỦ SỬ DỤNG (cột 2), thông tin 

cột STT sẽ tự hiển thị, cột MS nếu không có mã số có thể ẩn đi. 

 

Khi nhập tên chủ hộ, nếu có tên giống nhau sẽ hiện 1 hộp thoại cảnh báo và 

đổi text sang màu đỏ để giúp bạn để ý nếu có nhập nhầm. Sau khi xác nhận là có 

người giống tên nhau thì cứ tiếp tục bình thường, nếu nhầm thì sửa lại cho đúng. 

 



- Tiếp theo nhập thông tin vào các cột: Địa chỉ, Số thửa, Tờ bản đồ, Tổng 

diện tích thu hồi theo hiện trạng. 

- Lần lượt nhập thêm các chủ hộ khác trên dòng mới. 

- Để chèn thêm dòng, chọn 1 dòng, kích phải chuột chọn Insert hoặc kích 

vào giữa bảng tính chọn lệnh chèn dòng. 

 

2.3.  Tạo thêm 1 khu vực 

Để tạo thêm bảng tính mới cho 1 khu vực, bạn để ý ở cuối bảng có 1 ô màu 

vàng, trong đó có cụm từ Gõ từ khóa “KV” vào đây để tạo mới khu vực. Bạn 

làm theo chỉ dẫn đó. Gõ KV vào và một bảng tính cho khu vực mới lại hiện ra. 

Bạn lặp lại như mục trên để nhập thông tin địa điểm. 

 

Sau khi tạo các khu vực, chạy lệnh 1. Xuất dữ liệu khu vực sẽ hiện hộp 

thoại Xuất bảng dự toán khu vực: 



 

Bấm vào nút Xuất dữ liệu khu vực, phần mềm GPMB GXD sẽ tạo ra số 

sheet DT Phương án bồi thường (DT Phuong an boi thuong) tương ứng với số 

khu vực. 

Ví dụ : Hình sau đây tại sheet Tổng hợp thông tin tạo ra 2 khu vực là Khu 

vực 1 và Khu vực 2, mỗi khu vực nhập vào 2 hộ gia đình: 

 

Lệnh 1. Xuất dữ liệu khu vực tạo 2 sheet cho 2 KV và 4 bảng cho 4 hộ: 



 

3.  Sheet DT Phuong an boi thuong (Dự toán phương án bồi thường) 

Sheet này được chia sẵn làm 3 phần để tính các chi phí: 

- Bồi thường đất đai 

- Bồi thường tài sản 

- Bồi thường cây trồng và vật nuôi 

Sau khi nhập thông tin vào sheet Tổng hợp thông tin, chạy lệnh Xuất dữ liệu 

khu vực… thì các thông tin Chủ sử dụng, Địa chỉ sẽ hiển thị ở ô D4 và D5 của 

sheet DT Phương án bồi thường mà không phải nhập. 

Nếu tại sheet Tổng hợp thông tin đã tạo ra nhiều Khu vực thì mỗi Khu vực sẽ 

có 1 sheet tương tự như sheet DT Phương án bồi thường. 

Nếu 1 khu vực có nhiều hộ, thì trong sheet DT Phương án bồi thường sẽ có 

nhiều bảng, mỗi bảng tương ứng là 1 hộ. 



 

Bạn kích vào ô C10 sẽ thấy hiện gợi ý: Gõ HM để tạo hạng mục mới. Hãy 

thử luôn trên phần mềm của bạn nhé. 

Tức là các ô ở cột C trong sheet DT Phuong an boi thuong, bạn gõ HM vào 

thì sẽ tạo ra 1 hạng mục mới (phân chia để dễ quản lý, tính toán). 

 

Dịch xuống 1 ô là ô C10, trò vào đó bạn sẽ thấy gợi ý: Gõ GD để hiển thị 

danh sách đơn giá chi tiết. 



 

Từ ô C15 trở đi, bạn gõ DG, Nếu bên sheet đơn giá chi tiết chưa có đơn giá, 

bạn gõ DG vào sẽ hiện thông báo là phải tạo đơn giá. Khi đó bạn phải sang sheet 

Don gia chi tiet để tra cứu và tính toán các đơn giá trước. 

4.  Sheet Don gia chi tiet (Đơn giá chi tiết) 

Dùng để chiết tính đơn giá chi tiết, thường là các đơn giá xây dựng, lắp 

đặt… từ bộ định mức do cấp có thẩm quyền công bố. 

Dữ liệu định mức thường dùng là Định mức phần xây dựng số 1776/BXD-

VP và định mức phần lắp đặt số 1777/BXD-VP và các tập sửa đổi, bổ sung. 

Tại sheet Don gia chi tiet bạn có thể AA vào để tra thử. 

 



4.1.  Chức năng: 

Chiết tính đơn giá xây dựng chi tiết phục vụ xác định dự toán chi phí đền 

bù cho công trình kiến trúc, bộ phận công trình phải phá dỡ… 

4.2.  Thao tác: 

Tiếp theo nhập thông tin từng hộ dân, gồm họ tên, địa chỉ, số thửa, tờ bản 

đồ,… 

 

Để tạo ra khu vực tiếp theo bạn gõ từ khóa “KV” vào ô hướng dẫn ở dưới 

 

Với khu vực mới vừa được tạo, bạn làm giống như bước trên: Nhập thông 

tin khu vực và danh sách hộ dân. 

Sau khi đã nhập xong các khu vực và danh sách hộ dân tương ứng. Bạn vào 

Menu Quản lý / Xuất dữ liệu khu vực… 



 

Khi đó mỗi cá nhân hộ dân sẽ có 1 bảng dữ liệu để khai báo thông tin chi 

tiết 

 

- Bạn dùng từ khóa Tra giá kiến trúc, hoa màu tại cột Mã CV 

- Bạn cũng có thể đưa dữ liệu từ đơn giá chi tiết sang bằng cách như sau: 

 Tra cứu đơn giá chi tiết tại sheet Don gia chi tiet 



 

 Tiếp theo chuyển sang sheet DT Phuong an boi thuong, tại cột Mã CV 

bạn gõ từ khóa DG, 1 hộp thoại hiện ra sẽ hiển thị toàn bộ đơn giá chi tiết, bạn 

chọn đơn giá cần đưa sang. 

Nếu muốn tính giá nhân công, máy và thiết bị thi công theo chế độ hiện 

hành, tại sheet Don gia chi tiet, kích vào Menu Quản lý và chọn lệnh Xuất dữ 

liệu giá nhân công hoặc Xuất dữ liệu giá ca máy và sửa giá. 

 



IV.  CÁC CHỨC NĂNG 

1.  Menu lệnh 

1.1.  Menu Ribbon 

Menu Ribbon có tên GPMB GXD (1) chứa các lệnh được lập trình của 

phần mềm GPMB GXD. Các menu còn lại (2) là của Excel. Vì thế, khi lập dự 

toán chi phí giải phóng mặt bằng, bạn vẫn dùng Excel như bình thường. 

Chỉ những lệnh hoặc chức năng nào Excel không có thì mới lập trình thêm. 

Do đó bạn cần tận dụng tối đa khả năng Excel. Chẳng hạn trường hợp phần mềm 

GPMB GXD bị trục trặc, công việc cần kíp, bạn vẫn dùng Excel để tiến hành 

tiếp công việc cho hoàn thành, sau đó khắc phục phần mềm GPMB GXD sau. 

Rất là an toàn vì luôn có phương án dự phòng cho công việc. 

 

1.2.  Menu lệnh Hồ sơ 

Chứa các lệnh về file hồ sơ: Tạo mới, mở file, lưu file… Để chủ động trong 

điều khiển phần mềm, bạn hãy đọc tên các lệnh và suy đoán về chức năng của 

nó, bạn sẽ tự nắm được kha khá. Bởi các tên đã được nhóm phát triển suy nghĩ 

và cố gắng diễn tả ngắn gọn, gần gũi. 

Bạn cũng để ý các phím tắt ở ngay bên lệnh để thao tác cho nhanh. 

 

Trong menu Hồ sơ có lệnh Tùy chọn, là vì trong thực tế tính toán có các 



trường hợp, tình huống khác nhau. Khi lập trình đã cố gắng lường trước các tình 

huống đó và có các lựa chọn khác nhau. Bạn tùy từng trường hợp cần biết các 

tùy chọn này để chọn, phần mềm sẽ tính toán theo, sẽ nhanh và chuẩn hơn. 

Các nút lệnh là các lệnh ở Menu Hồ sơ để ra ngoài để bạn tiện thao tác. 

1.3.  Menu lệnh Quản lý 

Gồm các lệnh xuất dữ liệu. Các nút lệnh cũng là các lệnh trong Menu để ra 

ngoài để bạn tiện kích cho nhanh. 

 

Chức năng của các lệnh trình bày trong bảng sau (để dễ nắm tốt nhất bạn 

cứ đọc tên lệnh vào suy ngẫm về ý nghĩa của nó, tự suy đoán về chức năng, sau 

đó chạy thử để rút ra kết luận): 

STT Tên lệnh Chức năng 

1 

Xuất dữ liệu khu vực… Khi nhập dữ liệu vào sheet Tổng hợp 

thông tin, chạy lệnh này để: Tạo mỗi khu 

vực 1 sheet DT Phuong an boi thuong 

(Dự toán phương án bồi thường) và mỗi 

hộ gia đình 1 bảng trong sheet DT 

Phuong an boi thuong (Phương án bồi 

thường) tương ứng. 

2 Xuất bảng tổng hợp dự toán…  

3 Xuất bảng biểu thống kê…  

4 Xuất dữ liệu nhân công… 

Khi chiết tính đơn giá, lệnh này xuất ra 

bảng tính giá nhân công, để bạn có thể 

tính theo quy định hiện hành 

5 

Xuất dữ liệu giá ca máy… Khi chiết tính đơn giá, lệnh này xuất ra 

bảng tính giá ca máy, để bạn có thể tính 

theo quy định hiện hành 



1.4.  Menu lệnh Tiện ích 

Chứa một vài lệnh tiện ích và hỗ trợ in ấn hồ sơ. Bạn hoàn toàn có thể in 

Excel như bình thường vẫn làm. 

1.5.  Menu lệnh Dữ liệu 

Để xem nhanh nội dung của file cơ sở dữ liệu. 

1.6.  Menu lệnh Trợ giúp 

Chứa các lệnh trợ giúp, hướng dẫn sử dụng và các địa chỉ tìm kiếm giải 

pháp trợ giúp, hướng dẫn. Bạn sẽ thấy lệnh để mở file hướng dẫn này. 

 

2.  Hộp thoại 

Có một số hộp thoại đáng chú ý khi sử dụng. 

2.1.  Hộp thoại chọn cơ sở dữ liệu 

Mặc định có dữ liệu Thái Bình và Hà Nội. Khi bạn lập dự toán chi phí đền 

bù GPMB ở địa phương khác thì cần chọn cơ sở dữ liệu của địa phương đó. 

 

2.2.  Hộp thoại tùy chọn 

Chứa các tùy chọn để chỉnh thuật toán cho phần mềm chạy, tùy vào điều 



kiện hoàn cảnh cụ thể. Hiện tại mới có 1 số tùy chọn, sau này trong quá trình sử 

dụng, có các yêu cầu: Nếu thế này… thì thế kia… bạn hãy gửi cho nhóm phát 

triển để bổ sung thêm vào Tùy chọn này, cập nhật sử dụng cho ngày càng nhàn 

đi. 

Khi bạn chưa rành hết các Tùy chọn, nếu bạn chọn sai đi mà phần mềm 

không chạy như ý. Hãy sử dụng nút Khôi phục mặc định để trở về ban đầu như 

khi mới cài phần mềm. 

 

3.  Chèn thêm dòng, cột, ô, sheet 

Chèn bình thường như làm với Excel: Kích phải vào tiêu đề dòng, chọn 

Insert sẽ chèn thêm dòng. Bạn đánh dấu bao nhiêu dòng thì dùng lệnh Insert sẽ 

chèn thêm bấy nhiêu dòng. 

4.  Các hàm, công thức và chức năng 

Bạn có thể sử dụng tất cả các hàm, lập công thức, các chức năng khác (như 

AutoFilter, Goalseek…) bình thường như vẫn làm với Excel. 



 CƠ SỞ DỮ LIỆU 

1.  Giới thiệu các file lưu trữ cơ sở dữ liệu 

Các tập đơn giá đất đã được số hóa, sử dụng cơ sở dữ liệu Access: 

- Dữ liệu đơn giá đất tại thành phố Thái Bình năm 2017 

- Dữ liệu đơn giá đất nông nghiệp năm 2017 

- Dữ liệu đơn giá đất tại huyện Đông Hưng 

- Dữ liệu đơn giá đất tại huyện Hưng Hà 

- Dữ liệu đơn giá đất tại huyện Kiến Xương 

- Dữ liệu đơn giá đất tại huyện Quỳnh Phụ 

- Dữ liệu đơn giá đất tại huyện Thái Thụy 

- Dữ liệu đơn giá đất tại huyện Tiền Hải 

- Dữ liệu đơn giá đất tại huyện Vũ Thư 

Để phần mềm có thể tra cứu, đọc được dữ liệu vào bảng tính để xử lý, tính 

toán dữ liệu được đặt trong thư mục có đường dẫn: 

C:\GPMB GXD\Dulieu\ThaiBinh\DGdat 

 

2.  Các tập định mức, đơn giá làm cơ sở số hóa dữ liệu 

Các định mức, đơn giá để chiết tính đơn giá chi tiết khi không có đơn giá 

đền bù được công bố. 



 

3.  Cách nhập dữ liệu số hóa vào phần mềm 

Tham khảo file Hướng dẫn do GXD JSC cung cấp. 

 



 VÍ DỤ TÍNH TOÁN VỚI SỐ LIỆU CỤ THỂ 

I.  VÍ DỤ TÍNH TOÁN VỚI 1 HỘ 

1.  Thông tin đầu vào 

Xác định dự toán bồi thường đất đai, tài sản, cây trồng với thông tin, dữ 

liệu kiểm đếm như dưới đây. 

1.1.  Tên Dự án: 

Dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở để bán tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội. 

1.2.  Thông tin người sử dụng đất, sở hữu tài sản bị thu hồi 

- Họ và tên người sử dụng đất, sở hữu tài sản bị thu hồi: Nguyễn Công 

Phượng 

- Hộ khẩu thường trú: số 150 đường Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận 

Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 

- Địa chỉ nơi thu hồi đất: Đường Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 

- Tờ bản đồ số: 01- GPMB 

- Số hộ gia đình, nhân khẩu đang sinh sống tại địa chỉ nơi thu hồi đất: 

 Số hộ gia đình: 1 hộ 

 Số nhân khẩu: 2 người 

- Tổng diện tích đất đang sử dụng: 126 m2 

 Trong đó: 126 m2 đất ở -VT1 (theo địa chỉ trên bản đồ) 

 Hệ số điều chỉnh giá đất đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt là 

1,698. 

Bồi thường tài sản: Nhà 2,5 tầng có tum tường xây gạch, mái bằng BTCT, 

trên lợp mái tôn, diện tích sàn xây dựng: 112 m2 

 Bể nước: 2m2 

 Sân lát gạch đất nung đỏ 30x30: 12,4 m2 

 Sân láng xi măng: 28m2 

 Tường rào tường gạch chỉ 110, xây cao 2m, móng gạch, có bổ trụ: 6,5m2 

 Mái vẩy tấm nhựa: 36 m2 

 Đào san đất tạo mặt bằng, đất cấp II: 84,8m3 

- Bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản: 



 Cây Cau cảnh; cao 1,6m trồng độc lập 

 Cây Cau cảnh; cao 1,8m trồng độc lập 

2.  Thực hiện trên phần mềm GPMB GXD 

2.1.  Bước 1: Mở phần mềm dự toán GPMB GXD 

Kích đúp vào biểu tượng GPMB GXD trên màn hình. 

 

2.2.  Bước 2: Nhập các thông tin chung về dự án 

Kích vào sheet Thông tin dự án (được đặt tên không dấu là Thong tin du 

an), bạn nhập vào các thông tin sau: 

- Dự án: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU NHÀ Ở ĐỂ BÁN TẠI PHƯỜNG MỄ 

TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

- Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NUCE 

- Ban quản lý GPMB: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN QUẬN NAM TỪ LIÊM 

- Địa điểm dự án: PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 

 

Ảnh chụp sheet Thong tin du an 



2.3.  Bước 3: Nhập các thông số (hệ số, định mức tỷ lệ) để tính đơn giá đền 

bù 

Bạn tra các hệ số, định mức tỷ lệ thì phải tra theo quy định hoặc hướng dẫn 

cho phù hợp. 

Ví dụ: 

- Chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước ở thời điểm hiện tại tra bảng 

3.7 và 3.9 của Thông tư số 06/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng. 

- Chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn thiết kế thì có thể xác định theo hướng 

dẫn của Quyết định số 79/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng công bố năm 2017. 

Giả sử các định mức tỷ lệ tra được như sau: 

- Định mức chi phí chung tính trên chi phí trực tiếp (C): 6,5% 

- Định mức thu nhập chịu thuế tính trước (TL): 5,5% 

- Định mức chi phí quản lý dự án (Gqlda): 1,28% 

- Định mức chi phí dự toán - thiết kế (Gtk): 6,5% 

- Định mức chi phí giám sát (Ggs): 1,52% 

Bảng tra các hệ số, định mức tỷ lệ có ngay trong Sheet Thong tin du an của 

phần mềm: 

 

Nhớ lưu file lại khi nhập dữ liệu đề phòng trục trặc, mất điện, treo máy… 

2.4.  Bước 4: Nhập thông tin địa điểm tại Sheet Tong hop thong tin 

Đầu tiên tại ô Tỉnh/Thành phố bạn chọn Hà Nội và ấn F2 + Enter thì danh 

mục các Quận/Huyện của Hà Nội sẽ được tải vào. Khi đó ô sáng sẽ chuyển 



xuống ô bên dưới để bạn chọn Quận/Huyện thuộc thành phố Hà Nội (dữ liệu địa 

phương đã được số hóa). 

Bạn chọn Quận Nam Từ Liêm và ấn F2+ Enter để tải dữ liệu Xã/Phường. 

 

 

Trong ô Tp/Huyện: Chọn Quận Nam Từ Liêm, rồi ấn F2 và Enter 

Tại mục Phường/ Xã lúc này dữ liệu đã được tải vào, bạn chọn địa điểm 

phường Mễ Trì.  

 

Bước này để phần mềm sẽ tra dữ liệu đơn giá đền bù, bồi thường tại địa 

điểm đã chọn. 



2.5.  Bước 5: Nhập thông tin của từng hộ dân 

Nhập thông tin từng hộ dân gồm: họ tên, địa chỉ, số thửa, tờ bản đồ,… 

- Họ và tên người sử dụng đất, sở hữu tài sản bị thu hồi: Nguyễn Công 

Phượng 

- Địa chỉ: Đường Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội. 

- Số thửa: 1 

- Tờ bản đồ 01- GPMB 

 

Sau khi đã nhập xong các khu vực và danh sách hộ dân tương ứng. Ta vào Menu Quản lý/ 

Xuất dữ liệu khu 



vực…

 

 

 

 

 

 

 

Chọn xuất dữ liệu khu vực. 

 



2.6.  Bước 6: Nhập các thông tin tính toán bồi thường 

Bạn nhập các thông tin tính toán bồi thường tại Sheet DT Phuong an boi 

thuong 

 Tính toán chi phí bồi thường đất đai 

Tại mục I - Bồi thường đất đai, ta tra giá đất tại địa chỉ như trên bản đồ. 

Ở cột Mã CV gõ từ khóa theo loại đất và địa chỉ. Ví dụ như “Đất ở Mễ Trì 

Thượng” sẽ cho ta các đơn giá có các từ khóa cần tìm. 

 

 

Sau đó tìm đơn giá đất có địa chỉ đúng như ta đang cần tính toán và chọn 

đồng ý: 

Ở đây chọn đơn giá có mã GD.00241: Đường Mễ Trì Thượng từ đầu đường 

đến cuối đường - VT1 - đất ở 

Tiếp theo nhập khối lượng cần tính toán ở đây là diện tích đất thu hồi 

126m2 tại cột [6] - Khối lượng và hệ số điều chỉnh giá đất đã được UBND thành 

phố Hà Nội phê duyệt là 1,698 tại cột [8] - Hệ số. 



 

 Tính toán chi phí bồi thường tài sản 

Tại mục II - Bồi thường tài sản, tương tự như cách làm với tính toán chi phí 

bồi thường đất đai: 

- Nhập từ khóa “nhà mái bằng” vào cột Mã CV để tìm được tên công việc 

cần tính toán 

Ở ví dụ là “nhà 2,5 tầng có tum tường xây gạch, mái bằng BTCT, trên lợp 

mái tôn” nên ta chọn công việc “Nhà cao từ 2 đến 3 tầng, tường xây gạch, mái 

bằng BTCT oặc mái bằng BTCT trên lợp tôn hoặc mái ngói”. 

 

Sau đó nhập khối lượng cần tính toán cho công việc này là 112 với đơn vị 

tính m2 sàn 



 

- Đối với các tài sản khác cần tính toán, ta làm tương tự… 

 Bể nước: 2m2 

 

Gõ từ khóa “bể” vào cột Mã CV để tìm “Bể nước” và chọn đồng ý. Sau đó 

nhập khối lượng cần tính toán là 2m2 : 



 

 Sân lát gạch đất nung đỏ 30x30: 12,4 m2 

 Sân láng xi măng: 28m2 

Với tài sản này, ta có thế nhập từ khóa “sân” và chọn cùng lúc 2 mã công 

việc tương ứng bằng cách giữ Ctrl và kích chuột vào các công tác tương ứng. 

Ở đây ta chọn 2 công việc phù hợp với yêu cầu tính toán: 

“Sân, đường lát gạch đất nung đỏ 30x30” và  

“Sân, đường láng xi măng (hoặc đổ vữa tam hợp)” 

 

Nhập khối lượng tương ứng là 12,4m2 với Sân, đường lát gạch đất nung đỏ 

30x30 và 28m2 với Sân, đường láng xi măng (hoặc đổ vữa tam hợp): 



 

Với các tài sản được bồi thường còn lại: 

 Tường rào tường gạch chỉ 110, xây cao 2m, móng gạch, có bổ trụ: 6,5m2 

 Mái vẩy tấm nhựa: 36 m2 

 

Ta chọn nội dung công việc phù hợp là: 

 “Tường rào tường gạch chỉ 110, xây cao 2m, móng gạch, có bổ trụ” 

 “Mái vẩy tấm nhựa hoặc fibrô ximăng (đã bao gồm hệ khung thép đỡ)” 

Với công việc Đào san đất tạo mặt bằng, đất cấp II: 84,8m3 không có sẵn ta 

tiến hành chiết tính đơn giá tại Sheet Don gia chi tiet 

Tại Sheet “Don gia chi tiet” ta nhập từ khóa đào san vào cột mã CV và tìm 

ra mã công việc phù hợp với Đào san đất tạo mặt bằng, đất cấp II. 



 

Ở đây chọn Đào san đất tạo mặt bằng, bằng máy đào ≤0,4m3 + máy ủi 

≤110CV, đất cấp II. 

Tại đây ta cũng có thể thay đổi đơn giá Nhân công và Máy thi công 

 

Sau đó quay lại với Sheet DT Phuong an boi thuong và gõ “DG” và cột Mã 

CV để chiết tính đơn giá từ bảng Đơn giá chi tiết. 



 

Ta được công việc Đào san đất tạo mặt bằng, bằng máy đào ≤0,4m3 + máy 

ủi ≤110CV, đất cấp II với ghi chú Dữ liệu lấy từ bảng ĐGCT. 

Lưu ý, đơn vị của công việc này là 100m3 nên ta nhập khối lượng là 0,848. 

 

 

 Tính toán bồi thường cây trồng và vật nuôi 

Tại mục II - Bồi thường cây trồng và vật nuôi ta tra theo tên loại cây trồng, 

vật nuôi hoặc các đặc tính khác nếu cho ở đề bài. 

Trong cột Mã CV gõ từ khóa theo tên loại cây, ví dụ: gõ “cây cau” sẽ tìm 

được các đơn giá tương ứng. 

Trong ví dụ này bồi thường cây trồng là: 



 Cây Cau cảnh; cao 1,6m trồng độc lập 

 Cây Cau cảnh; cao 1,8m trồng độc lập 

Ta chọn đơn giá có mã QD88.00336 Cây Cau cảnh; 100 cm ≤ cao < 200 

cm; ≤ 01 cây/m2 

 

Sau đó nhập khối lượng tính toán ở đây là 2 (cây). 

 

Ngoài cách tìm đơn giá như trên chúng ta cũng có thể vào  

Dữ liệu -> Danh mục công việc. 



 

Đơn giá kiến trúc – hoa màu 

 

 

Đơn giá đất đai với các lựa chọn Quận/ Huyện cần tính toán 

 



 

 

Sau đó nhập từ khóa tra đơn giá như hình sau: 

 

 

Vậy là kết thúc quá trình nhập các thông tin tính toán bồi thường 

Bạn sẽ thấy được bảng chi phí bồi thường đất đai, bồi thường tài sản, bồi 

thường cây trồng và vật nuôi. Phần mềm GPMB GXD xác định ra giá trị Tổng 

bồi thường đất đai, tài sản, cây trồng là 5.123.423.445 (đồng) rất nhanh chóng, 

tiện lợi và chính xác. 

 



DỰ TOÁN BỒI THƯỜNG ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN, CÂY TRỒNG

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU NHÀ Ở ĐỂ BÁN TẠI PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ SỬ DỤNG: Nguyễn Công Phượng Biểu số:01

Địa chỉ: Đường Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

(ĐVT: đồng)

MÃ CV NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐƠN VỊ
Diễn giải 

khối lượng

KHỐI 

LƯỢNG
 ĐƠN GIÁ HỆ SỐ  THÀNH TIỀN GHI CHÚ

[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

BỒI THƯỜNG ĐẤT ĐAI 4.492.908.000 

GD.00241
Đường Mễ Trì Thượng từ đầu đường đến 

cuối đường - VT1 - đất ở
m2 126,00      21.000.000   1,698     4.492.908.000 

BỒI THƯỜNG TÀI SẢN 630.475.445    

QD06.0007

Nhà cao từ 2 đến 3 tầng, tường xây gạch, 

mái bằng BTCT hoặc mái bằng BTCT 

trên lợp tôn hoặc mái ngói

m2 sàn       112,00      5.393.317 604.051.504    

QD06.0053 Bể nước m3           2,00      2.656.188 5.312.376        

QD06.0033 Sân, đường lát gạch đất nung đỏ 30x30 m2         12,40         253.636 3.145.086        

QD06.0040
Sân, đường láng xi măng (hoặc đổ vữa 

tam hợp)
m2         28,00         126.364 3.538.192        

QD06.0042
Tường rào tường gạch chỉ 110, xây cao 

2m, móng gạch, có bổ trụ.
m2           6,50         610.666 3.969.329        

QD06.0049
Mái vẩy tấm nhựa hoặc fibrôximăng (đã 

bao gồm hệ khung thép đỡ)
m2         36,00         251.152 9.041.472        

AB.21112
Đào san đất tạo mặt bằng, bằng máy đào 

≤0,4m3 + máy ủi ≤110CV, đất cấp II
100m³         0,848      1.671.563 1.417.486        Dữ liệu lấy từ bảng ĐGCT

BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG VÀ 

VẬT NUÔI
40.000             

QD88.00336
Cây Cau cảnh; 100 cm ≤ cao < 200 cm; ≤ 

01 cây/m2
cây           2,00          20.000 40.000             

TC TỔNG BỒI THƯỜNG (I) + (II) + (III) 5.123.423.445       

 

Các thao tác tiếp theo in ấn bảng biểu, hồ sơ bạn làm như đối với Excel 

bình thường. 

 

II.  VÍ DỤ TÍNH TOÁN VỚI N HỘ 

Trong phần này, bạn sẽ thực hành ví dụ tính toán với 3 hộ, n hộ cũng làm 

theo quy trình tương tự. 

1.  Thông tin đầu vào 

Xác định dự toán bồi thường đất đai, tài sản, cây trồng với thông tin, dữ 

liệu kiểm đếm như dưới đây. 

1.1.  Tên dự án: 

Dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở để bán tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội. 

1.2.  Thông tin người sử dụng đất, sở hữu tài sản bị thu hồi 

a. Chủ hộ Cao Ngọc Phong 

- Hộ khẩu thường trú: số 150 đường Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận 

Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 



- Địa chỉ nơi thu hồi đất: Đường Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 

- Tờ bản đồ số: 01- GPMB 

- Số hộ gia đình, nhân khẩu đang sinh sống tại địa chỉ nơi thu hồi đất: 

 Số hộ gia đình: 1 hộ 

 Số nhân khẩu: 2 người 

- Tổng diện tích đất đang sử dụng: 126 m2 

 Trong đó: 126 m2 đất ở -VT1 (theo địa chỉ trên bản đồ) 

 Hệ số điều chỉnh giá đất đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt là 

1,698. 

Bồi thường tài sản: Nhà 2 tầng có tum tường xây gạch, mái bằng BTCT, 

trên lợp mái tôn, diện tích sàn xây dựng: 112 m2 

 Bể nước: 2m3 

 Sân lát gạch chỉ: 12,4 m2 

 Sân láng sỏi nền: 28m2 

 Tường rào tường gạch chỉ 110, xây cao 2m, móng gạch, có bổ trụ: 6,5m2 

 Mái vẩy tấm nhựa: 36 m2 

 Đào san đất tạo mặt bằng, đất cấp II: 84,8m3 

- Bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản: 

 Cây Cau đẻ; cao 1,6m trồng độc lập 

 Cây Cau đẻ; cao 1,8m trồng độc lập 

b. Chủ hộ Trần Ngọc Vĩnh 

- Hộ khẩu thường trú: số 152 đường Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận 

Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 

- Địa chỉ nơi thu hồi đất: Đường Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 

- Tờ bản đồ số: 01- GPMB 

- Số hộ gia đình, nhân khẩu đang sinh sống tại địa chỉ nơi thu hồi đất: 

 Số hộ gia đình: 1 hộ 

 Số nhân khẩu: 3 người 

- Tổng diện tích đất đang sử dụng: 226 m2 

 Trong đó: 216 m2 đất thương mại, dịch vụ -VT1 (theo địa chỉ trên bản đồ) 

 Hệ số điều chỉnh giá đất đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt là 

1,698. 



Bồi thường tài sản: Nhà 2 tầng, mái bằng, nhà xây gạch chỉ, kết cấu khung 

chịu lực, tường 110, không gia cố nền móng, công trình phụ khép kín, diện tích 

sàn xây dựng: 216 m2 

 Bể nước: 2,5m3 

 Sân lát gạch lá nem: 15 m2 

 Sân láng sỏi nền: 35m2 

 Tường rào tường gạch chỉ 110, xây cao 3m: 9m2 

 Mái vẩy tấm nhựa: 36 m2 

 Đào san đất tạo mặt bằng, đất cấp II: 198,8m3 

- Bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản: 

 Đào (cây đang phát triển): 2 cây 

 Cây cọ đã bóc bẹ: 2 cây 

c. Chủ hộ Trần Văn Đạo 

- Hộ khẩu thường trú: số 154 đường Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận 

Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 

- Địa chỉ nơi thu hồi đất: Đường Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 

- Tờ bản đồ số: 01- GPMB 

- Số hộ gia đình, nhân khẩu đang sinh sống tại địa chỉ nơi thu hồi đất: 

 Số hộ gia đình: 1 hộ 

 Số nhân khẩu: 4 người 

- Tổng diện tích đất đang sử dụng: 314 m2 

 Trong đó: 314 m2 đất đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp -VT1 (theo 

địa chỉ trên bản đồ) 

 Hệ số điều chỉnh giá đất đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt là 

1,698. 

Bồi thường tài sản: Nhà 4 tầng, mái bằng công trình phụ khép kín, nhà xây 

gạch không nung, kết cấu khung chịu lực, tường 220, móng cọc BTCT, diện tích 

sàn xây dựng: 302 m2 

 Bể nước: 3m3 

 Sân bê tông M200: 20 m2 

 Sân láng sỏi nền: 44m2 

 Tường rào tường gạch chỉ, chiều dày =10cm, cao 3m: 18m2 

 Mái vẩy tấm nhựa: 60 m2 

 Đào san đất tạo mặt bằng, đất cấp II: 288m3 



- Bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản: 

 Cây đào(cây giống): 10 cây 

 Cây Cau bọng, đường kính gốc cây 70cm: 2 cây 

2.  Thực hiện trên phần mềm GPMB GXD 

2.1.  Bước 1: Mở phần mềm dự toán GPMB GXD 

Kích đúp vào biểu tượng GPMB GXD trên màn hình. 

 

2.2.  Bước 2: Nhập các thông tin chung về dự án 

Kích vào sheet Thông tin dự án (được đặt tên không dấu là Thong tin du 

an), bạn nhập vào các thông tin sau: 

- Dự án: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU NHÀ Ở ĐỂ BÁN TẠI PHƯỜNG MỄ 

TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

- Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NUCE 

- Ban quản lý GPMB: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN QUẬN NAM TỪ LIÊM 

- Địa điểm dự án: PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 



 

Ảnh chụp sheet Thong tin du an 

2.3.  Bước 3: Nhập các thông số (hệ số, định mức tỷ lệ) để tính đơn giá đền 

bù 

Bạn tra các hệ số, định mức tỷ lệ thì phải tra theo quy định hoặc hướng dẫn 

cho phù hợp. 

Ví dụ: 

- Chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước ở thời điểm hiện tại tra bảng 

3.7 và 3.9 của Thông tư số 06/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng. 

- Chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn thiết kế thì có thể xác định theo hướng 

dẫn của Quyết định số 79/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng công bố năm 2017. 

Giả sử các định mức tỷ lệ tra được như sau: 

- Định mức chi phí chung tính trên chi phí trực tiếp (C): 6,5% 

- Định mức thu nhập chịu thuế tính trước (TL): 5,5% 

- Định mức chi phí quản lý dự án (Gqlda): 1,28% 

- Định mức chi phí dự toán - thiết kế (Gtk): 6,5% 

- Định mức chi phí giám sát (Ggs): 1,52% 

Bảng tra các hệ số, định mức tỷ lệ có ngay trong Sheet Thong tin du an của 

phần mềm: 



 

Nhớ lưu file lại khi nhập dữ liệu đề phòng trục trặc, mất điện, treo máy… 

2.4.  Bước 4: Nhập thông tin địa điểm tại Sheet Tong hop thong tin 

Đầu tiên tại ô Tỉnh/Thành phố bạn chọn Hà Nội và ấn F2 + Enter thì danh 

mục các Quận/Huyện của Hà Nội sẽ được tải vào. Khi đó ô sáng sẽ chuyển 

xuống ô bên dưới để bạn chọn Quận/Huyện thuộc thành phố Hà Nội (dữ liệu địa 

phương đã được số hóa). 

Bạn chọn Quận Nam Từ Liêm và ấn F2+ Enter để tải dữ liệu Xã/Phường. 

 

 

Trong ô Tp/Huyện: Chọn Quận Nam Từ Liêm, rồi ấn F2 và Enter 

Tại mục Phường/ Xã lúc này dữ liệu đã được tải vào, bạn chọn địa điểm 

phường Mễ Trì.  



 

Bước này để phần mềm sẽ tra dữ liệu đơn giá đền bù, bồi thường tại địa 

điểm đã chọn. 

2.5.  Bước 5: Nhập thông tin của từng hộ dân 

Nhập thông tin từng hộ dân gồm: họ tên, địa chỉ, số thửa, tờ bản đồ,… 

Ví dụ  

- Họ và tên chủ sử dụng: Cao Ngọc Phong 

- Địa chỉ: Đường Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội. 

- Số thửa: 1 

- Tờ bản đồ 01- GPMB 

- Số nhân khẩu: 2 

 



Với hai chủ hộ kia ta làm tương tự : 

 

 

Sau khi đã nhập xong các khu vực và danh sách hộ dân tương ứng. Ta vào 

Menu Quản lý/ Xuất dữ liệu khu vực 

 Chọn xuất dữ liệu khu vực. 

 

 

 

 

 

 



2.6.  Bước 6: Nhập các thông tin tính toán bồi thường 

Sau khi ”xuất dữ liệu khu vực” , tại Sheet DT Phuong an boi thuong xuất 

hiện 3 bảng dự toán bồi thường cho 3 chủ sử dụng : 



 

 

Bạn hãy nhập các thông tin tính toán bồi thường tại Sheet DT Phuong an 

boi thuong cho từng chủ sử dụng. 

Ví dụ : 

 Chủ sử dụng đất Cao Ngọc Phong 

 Tính toán chi phí bồi thường đất đai 

Tại mục I - Bồi thường đất đai, ta tra giá đất tại địa chỉ như trên bản đồ. 

Ở cột Mã CV gõ từ khóa ”đất’’.  

 



Sau đó tìm đơn giá đất có địa chỉ đúng như ta đang cần tính toán và chọn 

đồng ý: 

Ở đây chọn đơn giá có mã GD.00565: Đường Mễ Trì Thượng từ đầu đường 

đến cuối đường - VT1 - đất ở 

Tiếp theo nhập khối lượng cần tính toán ở đây là diện tích đất thu hồi 

126m2 tại cột [6] - Khối lượng và hệ số điều chỉnh giá đất đã được UBND thành 

phố Hà Nội phê duyệt là 1,698 tại cột [8] - Hệ số. 

 

 

 Tính toán chi phí bồi thường tài sản 

Tại mục II - Bồi thường tài sản, tương tự như cách làm với tính toán chi phí 

bồi thường đất đai: 

- Nhập từ khóa “nhà mái bằng” vào cột Mã CV để tìm được tên công việc 

cần tính toán 

Ở ví dụ là “nhà 2 tầng có tum tường xây gạch, mái bằng BTCT, trên lợp 

mái tôn” nên ta chọn công việc “ Nhà 2 tầng, mái bằng, nhà xây gạch chỉ, kết 

cấu khung chịu lực, tường 110, nền móng gia cố cọc tre, công trình phụ khép 

kín”. 



 

Sau đó nhập khối lượng cần tính toán cho công việc này là 112 với đơn vị 

tính m2 sàn 

 

- Đối với các tài sản khác cần tính toán, ta làm tương tự… 

 Bể nước: 2m3 



 

Gõ từ khóa “bể” vào cột Mã CV để tìm “Bể xây gạch chỉ khối tích ≤ 4m3” 

và chọn đồng ý. Sau đó nhập khối lượng cần tính toán là 2m3 : 

 

 Sân lát gạch chỉ: 12,4 m2 

 Sân láng sỏi: 28m2 

Với tài sản này, ta có thế nhập từ khóa “sân” và chọn cùng lúc 2 mã công 

việc tương ứng bằng cách giữ Ctrl và kích chuột vào các công tác tương ứng. 

Ở đây ta chọn 2 công việc phù hợp với yêu cầu tính toán: 

“Sân, đường lát gạch chỉ” và  

“Láng sỏi nền, sân, hè đường” 



 

Nhập khối lượng tương ứng là 12,4m2 với Sân lát gạch chỉ và 28m2 với 

Sân láng sỏi: 

 

Với các tài sản được bồi thường còn lại: 

 Tường rào tường gạch chỉ 110, xây cao 2m, móng gạch, có bổ trụ: 6,5m2 

 Mái vẩy tấm nhựa: 36 m2 



 

Ta chọn nội dung công việc phù hợp là: 

 “Xây tường gạch chỉ, chiều dày <=11cm, cao <=4m, vữa TH M50” 

 “Lợp mái, che tường bằng tấm nhựa” 

Với công việc Đào san đất tạo mặt bằng, đất cấp II: 84,8m3 không có sẵn ta 

tiến hành chiết tính đơn giá tại Sheet Don gia chi tiet 

Tại Sheet “Don gia chi tiet” ta nhập từ khóa ”đào san’’  vào cột mã CV và 

tìm ra mã công việc phù hợp với Đào san đất tạo mặt bằng, đất cấp II. 

 

Ở đây chọn Đào san đất tạo mặt bằng, bằng máy đào ≤0,4m3 + máy ủi 

≤110CV, đất cấp II. 

Tại đây ta cũng có thể thay đổi đơn giá Nhân công và Máy thi công 



 

Sau đó quay lại với Sheet DT Phuong an boi thuong và gõ “DG” và cột Mã 

CV để chiết tính đơn giá từ bảng Đơn giá chi tiết. 

 

Ta được công việc Đào san đất tạo mặt bằng, bằng máy đào ≤0,4m3 + máy 

ủi ≤110CV, đất cấp II với ghi chú Dữ liệu lấy từ bảng ĐGCT. 

Lưu ý, đơn vị của công việc này là 100m3 nên ta nhập khối lượng là 0,848. 



 

 

 Tính toán bồi thường cây trồng và vật nuôi 

Tại mục II - Bồi thường cây trồng và vật nuôi ta tra theo tên loại cây trồng, 

vật nuôi hoặc các đặc tính khác nếu cho ở đề bài. 

Trong cột Mã CV gõ từ khóa theo tên loại cây, ví dụ: gõ “cây cau” sẽ tìm 

được các đơn giá tương ứng. 

Trong ví dụ này bồi thường cây trồng là: 

 Cây Cau đẻ; cao 1,6m trồng độc lập 

 Cây Cau đẻ; cao 1,8m trồng độc lập 

Ta chọn đơn giá có mã QD02.579 Cau đẻ (độ cao bóc bẹ), chiều cao cây 

>150-250cm 

 



Sau đó nhập khối lượng tính toán ở đây là 2 (cây). 

 

Vậy là kết thúc quá trình nhập các thông tin tính toán bồi thường cho chủ 

sử dụng đất bị thu hồi Cao Ngọc Phong. 

Bạn sẽ thấy được bảng chi phí bồi thường đất đai, bồi thường tài sản, bồi 

thường cây trồng và vật nuôi. Phần mềm GPMB GXD xác định ra giá trị Tổng 

bồi thường đất đai, tài sản, cây trồng là 4.885.674.884 (đồng) rất nhanh chóng, 

tiện lợi và chính xác. 

Bảng dự toán bồi thường đất đai, tài sản, cây trồng của chủ sử dụng Cao Ngọc Phong.  

 

Đối với hai chủ sử dụng đất bị thu hồi còn lại sẽ làm tương tự các bước như 

trên và cho kết quả dự toán bồi thường đất đai, tài sản, cây trồng như sau: 



 Tổng dự toán bồi thường đất đai, tài sản, cây trồng của chủ sử dụng Trần Ngọc Vĩnh là 

5.318.093.441 (đồng). 

 Tổng dự toán bồi thường đất đai, tài sản, cây trồng của chủ sử dụng Trần Văn Đạo là 

6.377.929.703 (đồng). 

Các thao tác tiếp theo in ấn bảng biểu, hồ sơ bạn làm như đối với Excel 

bình thường. 



 LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN TIẾP PHẦN MỀM GPMB GXD 

- Nhập đủ dữ liệu đền bù, hỗ trợ tái định cư, đơn giá đất, đền bù vật thể kiến 

trúc, cây trồng, vật nuôi của 63 tỉnh thành. 

- Nâng cấp tính năng tải dữ liệu các bộ đơn giá đền bù các địa phương. 

- Xây dựng kênh video để hướng dẫn cách sử dụng và chuyên môn cho 

người dùng. 

- Xây dựng khóa học online để huấn luyện chuyên môn. 

- Viết thêm, hoàn thiện hướng dẫn sử dụng. 

- Tạo các file dự toán GPMB mẫu để người dung tham khảo. 

- Thêm các tính năng khi nhận được sự góp ý của người sử dụng. 

 

Cảm ơn bạn đã ủng hộ phần mềm GXD. 

Chúc bạn nhiều thành công ! 

 


